
 

DANH SÁCH BAN LL CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU  

 ĐANG CÔNG TÁC TẠI HÀ NỘI 

------------------ 

TT HỌ VÀ TÊN XÃ 
ĐIỆN THOẠI 

EMAIL 

NĂM TỐT 

NGHIỆP 

CHỨC  

DANH BLL 

SỐ LƯỢNG CỰU HS 

TRONG KHOÁ ĐÃ 

TẬP HỢP 

1 Nguyễn Văn Hồng Văn Thành 0903226791 1965  23 

2 Phan Xuân Sính Hoa Thành 0438364863 1967  14 

3 Đinh Trọng Hoàn Hồng Thành 0972028688 1968   

4 Đinh Hồng Sơn Diễn Thái 0912143739 1969  4 

5 Nguyễn Thế Trung Hậu Thành  1971   

6 Nguyễn Văn Hoan Đức Thành 0988287404 1972  3 

7 Vũ Tiến Cảnh Nhân Thành 0913232877 1972   

8 Phan Thế Vịnh Hoa Thành 0903460049 1976  4 

9 Phan Sỹ Minh  Hoa Thành 
0903238554 

minhphansi@yahoo.com 
1977 Trưởng ban 11 

10 Phan Thế Hải Hoa Thành 

0986399997 

phanthehai2003@yahoo.com 
1977 Phó ban  

11 Nguyễn Thọ Phùng Hoa Thành 0987888655 1977   

12 Phan Đăng Sơn Hoa Thành 0913201989 1978  5 

13 Đào Văn Thanh Văn Thành 0913340662 1980  10 

14 Nguyễn Viết Sơn Hậu Thành 0972176666 1983  12 



15 Phạm Trường Khoa Hợp Thành 
0913302492 

khoapt@tst.com.vn 
1986  11 

16 Võ Huy Hoàng Phú Thành 0903219824 1990   

17 Đặng Phước Triều Tăng Thành 0983737699 1988   

18 Lê Xuân Hồng Hợp Thành 0912424523 1990   

19 Bùi Thanh Hải Hoa Thành 0903421778 1991   

20 Đoàn Thị Hoà  Hoa Thành 
0916929356 

hoahuyt@yahoo.com 
1992  5 

21 Nguyễn Viết Thu Hậu Thành 
0989084246 

thu_nguyenviet@yahoo.com 
1993 Phó ban 7 

22 Nguyễn Tuấn Anh Bắc Thành 0985905712 1994  7 

23 Phan Ngọc Thảo Thị Trấn 0989066690 1996  19 

24 Phan Thu Hằng Hoa Thành 
0913033412 

hangphan79@yahoo.com.vn 
1997 Phó ban 24 

25 Nguyễn Văn Sinh Lăng Thành 
0989977717 

sinhtcqldd@gmail.com 
1998  15 

26 Phan Huy Khôi Hoa Thành 0985166669 2001  16 

27 Trần Mạnh Hoàn Nhân Thành 0912714814 2002  10 

 

địa chỉ truy cập: www.thptphandangluu.edu.vn; www.nguoiyenthanh.com; www.yenthanh.net 

Các khoá còn thiếu: năm tốt nhiệp1963, 1966, 1970, 1971, 1975, 1979, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1995, 1999, 2003-2010 đề 

nghị mọi người tiếp tục cập nhật 
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